
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 17D Đường 3/2, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

05/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT THIẾT BỊ THANG 
MÁY APOLO

3502473728

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Trừ đấu giá hàng hóa

4610

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2511

6. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2512

7. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2513

8. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT THIẾT BỊ THANG MÁY APOLO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: APOLO ELEVATOR EQUIPMENT 
MANUFACTURING & TRADING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: APOLO ELEVATOR EQUIPMENT MANUFACcTURING & 
TRADING SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869988656; 0899788656
Email: Baonam160490@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp cam kết chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2592

10. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

11. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn (Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng 
sản xuất gia công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động 
kinh doanh khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo 
vệ Môi trường và pháp luật có liên quan).

2599

12. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất mô tơ, máy phát; Sản xuất biến thế điện, 
thiết bị phân phối và điều khiển điện.

2710

13. Sản xuất pin và ắc quy
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2720

14. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2731

15. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử (Doanh nghiệp cam 
kết không được lập xưởng sản xuất gia công trong khu dân cư 
và chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được đủ điều kiện 
theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường và pháp luật có liên 
quan)

2732

16. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2733

17. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2740

18. Sản xuất đồ điện dân dụng
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

2750
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3.000.000.000 VNĐ

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

20. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Ký túc xá học sinh, sinh viên; Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 
động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

5590

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Doanh nghiệp cam kết không được lập xưởng sản xuất gia 
công trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
khi được đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi 
trường và pháp luật có liên quan)

3100

23. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 

3311

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

25. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

26. Sửa chữa thiết bị điện 3314

27. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
(trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

3315

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320(Chính)

29. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất Điện gió; Sản xuất điện mặt trời

3511

30. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện gió; Truyền tải và phân 
phối điện mặt trời

3512

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036090027407
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Thôn 4, Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Thôn 4, Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NAM Nam

16/04/1990 Kinh Việt Nam

12/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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